
Quy trình 41: Quy trình sản xuất cây ca cao

(Theobroma cacao)
Phần I. QUY TRÌNH SẢN XUẤT

1. Thông tin chung

1.1. Xuất xứ của quy trình

- Quy trình kỹ thuật sản xuất ca cao cho các tỉnh phía Nam ban hành kèm theo Quyết định số 4901/QĐ-BNN-TT ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật cây trồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 46/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm2024 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy trình sản xuất một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

1.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này bao gồm kỹ thuật trồng, chăm sóc, quản lý sinh vật gây hại, thu hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trồng ca cao tại Đồng Nai.
1.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản:  3 năm (1 năm trồng mới + 2 năm chăm sóc).

- Năng suất quả tươi bình quân giai đoạn kinh doanh: 48 tấn/ha (48.000 kg/ha).

- Chu kỳ kinh doanh: 20 năm.

	Năm thu hoạch
	Năng suất (kg/ha)

	Thứ 1
	15.000

	Thứ 2
	22.000

	Thứ 3
	33.000

	Thứ 4
	45.000

	Thứ 5
	60.000

	Thứ 6
	80.000

	Thứ 7
	80.000

	Thứ 8
	80.000

	Thứ 9
	80.000

	Thứ 10
	70.000

	Thứ 11
	60.000

	Thứ 12
	60.000

	Thứ 13
	50.000

	Thứ 14
	50.000

	Thứ 15
	40.000

	Thứ 16
	40.000

	Thứ 17
	30.000

	Thứ 18
	30.000

	Thứ 19
	20.000

	Thứ 20
	15.000


2. Nội dung quy trình

2.1. Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh

- Nhiệt độ, ánh sáng: cây ca cao thích hợp với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm mưa nhiều. Thích hợp với nhiệt độ trung bình 25 - 320C, độ ẩm 85%, lượng mưa bình quân trên 1500 mm/năm. Ca cao thích hợp với khí hậu có mùa khô không kéo dài quá 3 tháng, nhiệt độ trung bình 250C, không có gió mạnh thường xuyên. Ca cao là cây ưa ánh sáng tán xạ (50 - 60% cường độ ánh sáng tự nhiên) nên thích hợp trồng dưới tán cây ăn trái hoặc cây che bóng.

- Ẩm độ và nước: ẩm độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển khoảng 70 - 80%. Ca cao không thích hợp các chân đất ngập úng, khó thoát nước. Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản ca cao cần phải tưới đầy đủ trong mùa khô nhất là những nơi bóng che còn thiếu. Ca cao chủ yếu ra hoa và phát triển trái trong mùa mưa, nên khi ca cao đã định hình, mùa khô có thể cần ít nước tưới hơn. Tuy nhiên, nếu được tưới trong mùa khô năng suất sẽ cao và cây cho trái quanh năm. Khi trái phát triển nếu thiếu nước hạt sẽ nhỏ, hàm lượng bơ thấp và tỉ lệ vỏ nhiều.

- Đất trồng: có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau. Độ dày tầng canh tác trên 01 m, đất không bị nhiễm mặn, thoát nước và giữ ẩm tốt, độ pH tối ưu từ 5,5 - 6,5.

2.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

a) Chọn giống

- Nên chọn giống cao cao có trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng (Các dòng ca cao hiện được trồng tại Đồng Nai là TD2, TD3, TD5, TD6, TD8, TD10).

- Ca cao là cây dài ngày nên việc chọn giống rất quan trọng, nên chọn các cây giống sinh trưởng tốt, không nhiễm sâu bệnh, chiều cao khoảng 40 - 50 cm, có 07 - 08 lá, đem trồng là tốt nhất. Không trồng cây con khi chùm lá đọt non có màu xanh nhạt. Không trồng cây con nhỏ hơn 03 tháng tuổi, hoặc lớn hơn 06 tháng tuổi.

b) Thiết kế vườn trồng

- Bố trí trồng 4 - 5 giống ca cao trong cùng một vườn để đảm bảo cho thụ phấn chéo. Giống thích ứng hơn với vùng sinh thái trồng với tỉ lệ cao hơn.

- Cần trồng cây che bóng và chắn gió đối với vườn ca cao được trồng thuần. Yêu cầu đối với cây che bóng là sinh trưởng nhanh, tán lá thưa và phân bố đều, không rụng lá vào mùa khô, ít cạnh tranh nước và dinh dưỡng với cây ca cao. Chiều cao cây khi ổn định > 4 m (đối với cây che bóng vĩnh viễn), từ 2 - 4 m (đối với cây che bóng tạm thời). Yêu cầu đối với cây chắn gió là cây lâu năm, sinh trưởng nhanh, rễ ăn sâu, tán lá rộng, không hoặc ít rụng vào mùa khô, có hiệu quả kinh tế.

c) Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Trồng thuần ca cao: Mật độ 1.110 cây/ha, khoảng cách tương ứng là 3 m x  3 m.

- Trồng xen ca cao trong vườn cây lâu năm khác: Tùy thuộc vào vị trí các cây lâu năm sẵn trên vườn để bố trí trồng xen ca cao hợp lý, đảm bảo khoảng cách giữa các cây ca cao từ 3 đến 4 m, cây ca cao cách gốc cây trồng chính tối thiểu là 1,5 m.

d) Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố: kích thước hố tối thiểu đạt 50 cm x 50 cm x 50 cm, nơi đất khó đào thì nên đào hố to hơn. Khi đào để riêng lớp đất mặt (dày 20 - 25 cm) sang 1 bên, lớp đất dưới sang 1 bên.

- Bón lót:

+ Lượng phân bón: 10 - 15 kg phân chuồng hoai mục (hoặc 2 - 3 kg phân hữu cơ vi sinh) + 0,5 kg vôi + 0,5 kg lân nung chảy/hố.

+ Lấp 1/3 lớp đất mặt xuống hố, trộn đều lớp đất còn lại với phân chuồng, vôi, phân lân và lấp đầy hố. 

Việc đào hố và bón lót tốt nhất hoàn thành trước khi trồng cây 15 - 20 ngày.

đ) Thời vụ 

- Vùng chủ động nước tưới có thể trồng ca cao quanh năm.

- Vùng không chủ động nước tưới nên trồng ca cao vào đầu mùa mưa, khi đạt đủ ẩm, kết thúc trồng mới tối thiểu hai tháng trước khi bắt đầu mùa khô.

e) Kỹ thuật trồng

- Chuẩn bị trồng: Đào một hố nhỏ chính giữa hố trồng, với độ sâu tương ứng chiều cao bầu cây giống.

- Trồng cây: Dùng dao sắc cắt bỏ phần đáy bầu và phần rễ cái bị cong (nếu có). Đặt bẫu cấy vào hố, đảm bảo vị trí cổ rễ ngang mặt đất, hướng phát triển phần ngọn lá theo hướng gió chính. Lấp đất xung quanh bầu, nén nhẹ và từ từ kéo túi nilon ra khỏi bầu đất, lấp đất bằng với mặt bầu.

- Cố định cây: Dùng cọc gỗ hoặc cọc tre cắm đứng ở hướng ngược chiều nghiêng của cây, cách gốc cây 20 cm. Buộc cố định cây ca cao vào cọc bằng dây nilon.

- Tủ gốc: Sử dụng vật liệu rơm rạ, cỏ, lá dừa, lá cây khô mục hay màng phủ nông nghiệp,tủ xung quanh cách gốc cây 10 - 20 cm.

- Tưới nước: Nếu không có mưa, cần tưới nước ngay sau khi trồng, đảm bảo đủ ẩm cho cây.

- Làm túp che: Trường hợp cây ca cao không đủ bóng che tạm thời, sử dụng các vật liệu sẵn có như lá cỏ tranh, lá mía, lá dừa, thân ngô (bắp), bao bì, lưới đen,...để che nắng ngay sau khi trồng.

f) Chăm sóc 

- Làm cỏ, tưới nước: Giai đoạn kiến thiết cơ bản cần thường xuyên làm sạch cỏ trong bồn. Để tăng hiệu quả tưới nước cho ca cao, vào cuối mùa mưa, đầu mùa khô tiến hành vét bỗn, làm viền mô để tưới. Viền mô cao hơn mặt đất từ 10 - 15 cm, cách mép tán ≥ 50 cm. Tưới nước vào chiều mát, kết hợp tủ gốc giữ ẩm và đảm bảo bóng che cho vườn cây.

- Tiêu thoát nước: nơi đất bằng phẳng, thoát nước chậm phải đào rãnh thoát nước. Cách 2 hàng ca cao đào 1 rãnh (sâu 40 cm, rộng 30 cm), xuôi theo độ dốc của vườn. Vào mùa mưa phá bỏ viền mô, không vét bồn quanh gốc cây ca cao để tránh ngập úng khi mưa lớn.

- Che bóng: Trường hợp cây ca cao không đủ bóng che tạm thời, sử dụng các vật liệu sẵn có như lá cỏ tranh, lá mía, lá dừa, thân ngô (bắp), bao bì, lưới đen,... để che nắng ngay sau khi trồng.

- Trồng dặm: Thường xuyên kiểm tra, kịp thời trồng dặm lại những cây sinh trưởng kém hoặc bị chết, đảm bảo hoàn chỉnh mật độ cây trong vườn ngay trong năm thứ hai sau trồng.

- Cắt tỉa, tạo hình

+ Giai đoạn kiến thiết cơ bản: thường xuyên tỉa bỏ chồi vượt mọc ra từ gốc ghép. Điều chỉnh độ cao phân cành và số lượng cành cấp 1. Nếu thân ghép có nhiều cành cấp 1: tỉa bỏ cành mọc thấp cách mặt đất dưới 40 cm. Trường hợp thân ghép cao trên 80 cm, lá đã thuần thục mà chưa có cành cấp 1, hoặc cành cấp 1 nhỏ yếu, hoặc có ít cành cấp 1 nhưng mọc thấp sát gốc: Cắt ngọn (hãm ngọn) để kích thích nảy chồi, tạo ra nhiều cành cấp 1. Tia bỏ những chồi mọc thấp dưới 40 cm, chỉ để lại 4 - 5 cành sinh trưởng khỏe, mọc đều ra các hướng. Hỗ trợ cây tạo tán nhanh: sau khi điều chỉnh cành cấp 1 cho đến khi cây 30 tháng tuổi: Điều chỉnh bóng che khoảng 50 % ánh nắng để thúc đẩy phân cành cấp 2, cấp 3; cố định thân chính mọc theo hướng thẳng đứng; tia khống chế cành vươn dài hơn các cành khác.

+ Giai đoạn kinh doanh

++  Tỉa thường xuyên: thực hiện thường xuyên mỗi khi ra vườn, ít nhất 1 tháng 1 lần vào mùa mưa. Tia bỏ các chồi vượt mọc ra từ gốc ghép hoặc từ thân chính, cành chết, cành gẫy yếu.

++ Tỉa sau thu hoạch vụ chính hoặc cuối mùa khô đầu mùa mưa: tỉa bỏ các cành mọc trong vùng tiềm năng cho trái (< 100 cm trên cành cấp 1 - tính từ điểm phân cành), các cành khô, cành sâu bệnh, cành giao tán. Hãm ngọn ở độ cao ≤ 3,5 m. Đảm bảo ánh nắng chiếu xuống mặt đất trong tán khoảng 40 % được phân bố đều.

- Bón phân: Lượng phân bón được quy định tại mục 1 phần B của quy trình này. Khi trồng xen ca cao dưới tán cây trồng khác, lượng phân bón nên tăng từ 25 - 30%. Bón vôi 01 lần/năm vào đầu mùa mưa (không bón vôi cùng lúc với các loại phân khác).
- Cách bón:

+ Phân chuồng hoai trộn chung với nấm đối kháng Trichoderma bón 2 lần/năm, 20 kg/gốc.

+ Lượng phân vô cơ được chia đều ra bón 03 - 04 lần/năm: 01 lần vào đầu mùa mưa, 01 - 02 lần vào giữa mùa mưa và 01 lần vào cuối mùa mưa. 

Nếu có hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp bón phân qua đường ống thì chia ra nhiều lần bón trong năm (01 tháng/lần). Ngoài ra, có thể bổ sung phân bón lá.

g) Quản lý sinh vật gây hại

- Quản lý sinh vật gây hại dựa trên 6 nguyên tắc Quản lý sức khoẻ cây trồng tổng hợp (IPHM) gồm: đất khỏe; cây trồng khỏe; đầu tư thông minh; bảo vệ môi trường sinh thái; giám sát và kiểm tra đồng ruộng; nông dân chuyên nghiệp và có trách nhiệm. 

- Một số sinh vật gây hại chính: bọ xít muỗi, bệnh loét thân, cháy lá, thối trái do nấm Phytophthora palmivora.
- Biện pháp phòng chống:

+ Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng, giống chống chịu; xen canh hợp lý với cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại. 

+ Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng Trichoderma ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.
2.3. Thu hoạch, bảo quản

a) Thu hoạch

- Thời vụ thu hoạch: những nơi có đủ nước, cây ca cao ra hoa quanh năm (thời gian từ khi nở hoa đến khi quả chín khoảng 5 - 6 tháng), cho thu hoạch quả thường xuyên (7 - 10 ngày/lần).

- Loại quả thu hoạch: chỉ thu hái những quả đã chín (vỏ có màu vàng, đỏ hoặc cam tùy theo giống, dấu hiệu rõ nhất là khi các rãnh trên quả chuyển sang màu vàng cam). Không thu hoạch quả non, không để quả quá chín trên cây.

- Phương pháp thu hoạch:

+ Dùng dao sắc hoặc kéo tỉa cành để cắt cuống quả. Tránh gây tổn thương thân cây, đệm hoa, làm ảnh hưởng đến việc ra trái tiếp theo.

+ Thu gom toàn bộ quả quá chín, quả bị sâu bệnh, quả bị chuột, sóc phá hại,...và để riêng.

 Bảo quản quả sau thu hoạch 

- Nơi bảo quản quả phải đảm bảo thoáng mát, khô ráo, không bị ảnh hưởng của mưa, nắng. Tốt nhất nên bảo quản quả trong các thùng tre, thùng gỗ để cách mặt đất 10 cm.

-  Không bảo quản lẫn với các quả nứt vỡ, quả quá chín quả bệnh, quả bị chuột, sóc gặm.

- Thời gian bảo quản, lưu trữ quả tốt nhất không quá 4 ngày trước khi tách hạt, ủ lên men theo quy trình kỹ thuật.

- Phương tiện vận chuyển, dụng cụ và nơi bảo quản quả phải sạch, không bị nhiễm phân bón, thuốc BVTV và hóa chất độc hại khác.

Phần II. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP, CÔNG LAO ĐỘNG

Quy mô 1 ha. Khoảng cách: 3 m x 3 m. Mật độ 1110 cây/ha.
1. Định mức vật tư nông nghiệp

	STT
	Hạng mục
	ĐVT
	Thời kỳ kiến thiết cơ bản
	Thời kì kinh doanh

	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm thứ 4 trở đi

	I
	Giống
	
	
	
	
	

	1
	Trồng mới
	Cây
	1110
	
	
	

	2
	Trồng dặm (10%)
	Cây
	110
	
	
	

	II
	Vật tư nông nghiệp
	
	
	
	
	

	1
	Urê
	Kg
	410
	410
	500
	500

	2
	Super Lân
	Kg
	    800
	800
	1150
	1150

	3
	Kali (KCl)
	Kg
	330
	330
	445
	445

	4
	Phân hữu cơ vi sinh
	Kg
	2000
	2000
	2000
	2000

	
	Phân chuồng
	Kg
	13000
	13000
	1400
	20000

	5
	Vôi bột
	Kg
	2220
	2220
	2220
	2220

	6
	Thuốc BVTV
	Kg/lít
	20
	10
	30
	30

	7
	Nấm đối kháng Trichoderma sp.
	Kg
	50
	50
	80
	100


2. Định mức công lao động

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	 Năm 1
	 Năm 2
	 Năm 3
	Năm 4 

trở đi

	1
	Chuẩn bị đất trồng (đào mương, xử lý thực bì)
	Công
	30
	0
	0


	0



	2
	Đào hố trồng và bón lót
	Công
	20
	0
	0
	0

	3
	Trồng cây
	Công
	5
	0
	0
	0

	4
	Làm cỏ, tỉa cành
	Công
	20
	20
	20
	30

	5
	Bón phân (thúc)
	Công
	20
	20
	20
	20

	6
	Vét mương, làm bồn
	Công
	0
	20
	20
	20

	7
	Phun thuốc BVTV, phân bón lá
	Công
	15
	20
	25
	25

	TỔNG CỘNG
	110
	80
	85
	95


